XII. UNG BƯỚU
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. ĐẦU-CỔ
	
	
	
	

	1. 
	1
	Nút động mạch để điều trị u máu và các u khác ở vùng đầu và hàm mặt
	x
	
	
	

	2. 
	5
	Cắt các loại u vùng da đầu, cổ phức tạp
	x
	
	
	

	3. 
	9
	Cắt các loại u vùng mặt phức tạp
	x
	
	
	

	
	
	Đ. TAI - MŨI - HỌNG
	
	
	
	

	4. 
	154
	Cắt, nạo vét hạch cổ tiệt căn
	x
	
	
	

	
	
	G. TIÊU HOÁ - BỤNG 
	
	
	
	

	5. 
	215
	Làm hậu môn nhân tạo
	x
	
	
	

	
	
	H. GAN - MẬT - TUỴ
	
	
	
	

	6. 
	220
	Cắt gan phải do ung thư 
	x
	
	
	

	7. 
	223
	Cắt gan phải mở rộng do ung thư 
	x
	
	
	

	8. 
	224
	Cắt gan trái mở rộng do ung thư 
	x
	
	
	

	9. 
	225
	Cắt gan không điển hình-Cắt gan lớn do ung thư 
	x
	
	
	

	10. 
	228
	Cắt gan có phối hợp đốt nhiệt cao tần trên đường cắt gan
	x
	
	
	

	11. 
	230
	Đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan qua hướng dẫn của siêu âm, qua phẫu thuật nội soi
	x
	
	
	

	12. 
	235
	Cắt đường mật ngoài gan điều trị ung thư ống mật chủ
	x
	
	
	

	13. 
	238
	Đốt nhiệt cao tần khối u ác tính vùng đầu tuỵ
	x
	
	
	

	
	
	I. TIẾT NIỆU-SINH DỤC
	
	
	
	

	14. 
	250
	Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang
	x
	
	
	

	
	
	K. VÚ - PHỤ KHOA
	
	
	
	

	15. 
	298
	Cắt bỏ tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên
	x
	
	
	

	
	
	L. PHẦN MỀM-XƯƠNG-KHỚP
	
	
	
	

	16. 
	315
	Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó
	x
	
	
	

	17. 
	327
	Tháo khớp cổ tay do ung thư
	x
	
	
	

	18. 
	337
	Cắt u máu trong xương
	x
	
	
	

	19. 
	338
	Bơm xi măng vào xương điều trị u xương
	x
	
	
	

	20. 
	339
	Cắt u nang tiêu xương, ghép xương
	x
	
	
	

	21. 
	340
	Cắt u tế bào khổng lồ, ghép xương
	x
	
	
	

	
	
	M. XẠ TRỊ-HOÁ TRỊ LIỆU
	
	
	
	

	22. 
	344
	Xạ trị bằng máy gia tốc
	x
	
	
	

	23. 
	345
	Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều
	x
	
	
	

	24. 
	347
	Xạ trị bằng tấm áp P32
	x
	
	
	

	25. 
	349
	Xạ trị áp sát xuất liều cao
	x
	
	
	

	26. 
	350
	Xạ trị bằng nguồn áp sát
	x
	
	
	

	27. 
	351
	Xạ trị bằng các đồng vị phóng xạ
	x
	
	
	

	28. 
	352
	Xạ trị phối hợp đồng thời với hoá trị
	x
	
	
	

	29. 
	355
	Xạ trị trong mổ
	x
	
	
	

	30. 
	357
	Xạ trị trong mổ ung thư phần mềm
	x
	
	
	

	31. 
	360
	Điều trị bướu nhân độc tuyến giáp bằng I 131
	x
	
	
	

	32. 
	364
	Hóa trị liều cao
	x
	
	
	

	33. 
	365
	Hóa trị liều cao kết hợp với truyền tế bào gốc tạo máu
	x
	
	
	

	34. 
	366
	Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy
	x
	
	
	

	35. 
	370
	Truyền hoá chất khoang màng phổi
	x
	
	
	

	36. 
	371
	Truyền hóa chất nội tủy
	x
	
	
	

	37. 
	375
	Điều trị ung thư bằng nghiệm pháp gene
	x
	
	
	

	
	
	N. KỸ THUẬT KHÁC
	
	
	
	

	38. 
	378
	Đổ khuôn chì trong xạ trị
	x
	
	
	

	39. 
	379
	Nong cổ tử cung trước xạ trong
	x
	
	
	

	40. 
	380
	Làm mặt nạ cố định đầu
	x
	
	
	

	41. 
	381
	Truyền ghép tuỷ tự thân và ngoại lai
	x
	
	
	

	42. 
	382
	Đặt các nguồn xạ vào tổ chức cơ thể
	x
	
	
	

	43. 
	383
	Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài
	x
	
	
	

	44. 
	384
	Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị trong
	x
	
	
	

	45. 
	385
	Phẫu thuật lạnh điều trị các khối u nông
	x
	
	
	


1. Định nghĩa "phức tạp": xâm lấn tạng lân cận/cần phải tạo hình/vi phẫu/can thiệp mạch máu.
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